	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO	ĐÁP ÁN KTTT HK I – NĂM HỌC 2016-2017
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	MÔN CÔNG NGHỆ - KHỐI 10
	TRƯỜNG THPT TÂN TÚC	Thời gian làm bài 45 phút

I. TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)
- Học sinh làm đúng một câu đạt 0.25 điểm.

	Câu hỏi
	Mã đề 132
	Mã đề 209
	Mã đề 357
	Mã đề 485

	1
	A
	B
	B
	D

	2
	D
	C
	C
	A

	3
	A
	D
	A
	D

	4
	B
	A
	D
	C

	5
	C
	B
	A
	A

	6
	C
	C
	D
	C

	7
	B
	A
	B
	B

	8
	A
	C
	A
	D

	9
	C
	A
	C
	B

	10
	D
	C
	B
	B

	11
	B
	C
	B
	C

	12
	C
	A
	D
	A

	13
	A
	D
	B
	C

	14
	A
	B
	A
	C

	15
	C
	A
	C
	D

	16
	C
	B
	D
	A

	17
	B
	C
	D
	D

	18
	D
	B
	D
	C

	19
	A
	D
	B
	A

	20
	D
	D
	C
	D

	21
	D
	C
	C
	B

	22
	C
	D
	A
	B

	23
	D
	A
	B
	C

	24
	B
	D
	A
	A

	25
	B
	B
	D
	B

	26
	B
	D
	C
	A

	27
	A
	A
	C
	C

	28
	D
	B
	A
	D








II.TỰ LUẬN: (3 điểm)
      Câu 1: Thể chất là gì? Thể chất được hình thành bởi yếu tố nào?
       Câu 2: Nguyên tắc trong phối hợp khẩu phần ăn của vật nuôi là gì? Trình bày cụ thể.
       Câu 3: Trình bày cơ sở khoa học của cấy truyền phôi.	

	Câu 
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1: Thể chất là gì? Thể chất được hình thành bởi yếu tố nào?
	- Thể chất là chất lượng bên trong cơ thể vật nuôi.(0.5)
-Thể chất được hình thành bởi:
+ Tính di truyền (0.25)
+ Điều kiện phát triển (0.25)

	1 điểm

	Câu 2: Nguyên tắc trong phối hợp khẩu phần ăn của vật nuôi là gì? Trình bày cụ thể.

	* Nguyên tắc:
- Tính khoa học:
+ Đủ tiêu chuẩn, hợp khẩu vị, dễ tiêu hóa (0.5)
- Tính kinh tế:
+ Tận dụng nguồn thức ăn sẵn có ở địa phương để giảm chi phí, hạ giá thành.(0.5)

	1 điểm

	Câu 3: Trình bày cơ sở khoa học của cấy truyền phôi.	


	Cơ sở khoa học của cấy truyền phôi

- Giữa cơ thể bò cho phôi và bò nhận phôi phải có sự phù hợp về trạng thái sinh lí sinh dục (0.5)

- Con người có thể điều khiển quá trình sinh sản của vật nuôi theo ý muốn bằng cách sử dụng các chế phẩm sinh học chứa hoocmon (0.5)
	1 điểm

	Tổng:
	3 điểm


Hết.
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	CÂU
	CÔNG NGHỆ 11
	CÔNG NGHỆ 12

	
	101
	102
	103
	104
	161
	162
	163
	164

	1
	D
	D
	C
	D
	A
	C
	D
	D

	2
	A
	D
	D
	D
	B
	D
	B
	B

	3
	A
	C
	B
	B
	B
	B
	B
	C

	4
	B
	A
	C
	B
	C
	B
	D
	C

	5
	A
	D
	B
	A
	D
	A
	D
	D

	6
	D
	A
	D
	A
	B
	D
	C
	B

	7
	A
	B
	D
	A
	D
	A
	A
	D

	8
	B
	C
	A
	D
	C
	D
	A
	A

	9
	C
	B
	C
	C
	D
	C
	B
	D

	10
	C
	D
	A
	C
	C
	C
	B
	B

	11
	D
	D
	B
	C
	A
	B
	B
	A

	12
	D
	B
	C
	D
	A
	A
	A
	B

	13
	B
	A
	D
	A
	A
	A
	C
	C

	14
	A
	D
	A
	B
	A
	B
	A
	C

	15
	B
	C
	B
	A
	B
	A
	A
	B

	16
	A
	C
	A
	A
	C
	D
	B
	A

	17
	B
	C
	A
	B
	D
	D
	A
	B

	18
	C
	B
	D
	C
	A
	C
	C
	A

	19
	B
	A
	D
	A
	C
	C
	B
	A

	20
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	B

	21
	D
	D
	A
	C
	D
	B
	A
	D

	22
	B
	B
	A
	B
	B
	D
	D
	C

	23
	B
	B
	B
	A
	D
	B
	C
	C

	24
	C
	D
	D
	D
	A
	A
	C
	C

	25
	C
	C
	D
	C
	B
	A
	C
	A

	26
	B
	A
	B
	B
	D
	A
	B
	D

	27
	C
	C
	D
	C
	D
	D
	D
	D

	28
	C
	D
	B
	B
	D
	D
	D
	B

	29
	D
	B
	B
	B
	D
	A
	B
	A

	30
	D
	B
	C
	A
	B
	B
	D
	A

	31
	B
	C
	B
	A
	B
	D
	C
	D

	32
	D
	D
	C
	C
	B
	C
	D
	D

	33
	D
	D
	A
	D
	C
	C
	B
	C

	34
	D
	A
	C
	B
	A
	B
	C
	A

	35
	A
	C
	C
	D
	C
	C
	A
	B

	36
	C
	B
	B
	C
	C
	B
	B
	B

	37
	B
	C
	A
	D
	B
	D
	C
	D

	38
	A
	A
	D
	C
	A
	C
	A
	C

	39
	C
	A
	B
	D
	C
	B
	D
	A

	40
	A
	B
	C
	D
	B
	B
	D
	C



